

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG


	KỲ THI CHỌN HỌC SINH VÀO ĐỘI TUYỂN
DỰ THI HSG QG NĂM HỌC 2022-2023

	   (Hướng dẫn chấm gồm có 5 trang)                Môn thi: TOÁN   
                                                                          Ngày thi: 15/9/2022

ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ CHÍNH THỨC


I. LƯU Ý CHUNG:
- Hướng dẫn chấm chỉ trình bày một cách giải với những ý cơ bản phải có. Khi chấm bài học sinh làm theo cách khác nếu đúng và đủ ý thì vẫn cho điểm tối đa.
- Điểm toàn bài tính đến 0,25 và không làm tròn.
- Với bài hình học nếu thí sinh không vẽ hình phần nào thì không cho điểm tương ứng với phần đó.
II. ĐÁP ÁN:



	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	1
(4 điểm)
	


a) Đặt  thì dễ dàng có được  với mọi 
(Lưu ý: Nếu bước này làm ở ý b) vẫn được điểm).
	0,25

	
	
[bookmark: _GoBack]a) Chỉ ra được .
	
0,25

	
	

Lại có    với mọi  
Vậy dãy số bị chặn.
	
0,5


	
	
b) Ta thấy dãy số  là dãy tăng vì:



(Theo bất đẳng thức Cauchy-Schwarz, dấu không xảy ra)
	

0,5

	
	Do đó 




  với mọi  Mặt khác   với mọi 
	

0,25




0,5

	
	

Xét hàm số  thì  Lại có




Mà  nên 


	


0,25



0,5

	
	


Chứng minh quy nạp được  Dẫn tới  và


Do đó, theo tính chất của hàm liên tục,  có ít nhất hai nghiệm thực thuộc  
	1,0

	2
(4 điểm)
	
Theo đề:  


Thay  vào , ta được:




 (với mọi )            (1)


Thay  vào , ta được:




Thay  vào , ta được:



Cộng theo vế (2) và (3) ta có: 


Cho  ta được 
	





0,25


0,25



0,25


0,25


	
	

Thay  vào , ta được:


	

0,25

	
	
Ta có: 

Suy ra: 


Từ  ta có 

Suy ra: 
	

0,25

0.25

0.25


	
	



Thay  bởi  và thay vào , ta được:





Từ và ta có 
Suy ra: 


 và        (8)
	

0,25




0,25

	
	


Với  , tồn tại số thực  sao cho 


Ta có: suy ra 
	

0,5

	
	


Với  , tồn tại số thực  sao cho 


Ta có: suy ra 
	0,5

	
	
Vậy 

Thử lại,  thỏa đề
	
0,5

	










3
(4 điểm)














	
[image: ]

	

	
	




a)  Gọi  là các hình chiếu của  lên cạnh đối diện trong tam giác . Khi đó, rõ ràng  cũng là trung điểm của . 



Ta có  là đường trung bình của  nên  

Tương tự thì  
	


0,25

0,25

	
	

Mặt khác, ta cũng có  (trung tuyến ứng với cạnh huyền) nên tứ giác  là hình thoi có cạnh cố định. 
	
0,5

	
	




Mà  là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác  nên , cũng cố định. Do đó, hình thoi  có kích thước cố định và  
	
0,5

	
	
	

	
	
b) Để chứng minh  ta dùng định lý bốn điểm, đưa về 


. 


 nên vế trái chính là . 
	
0,25

	
	




Gọi  là hình chiếu của  lên  và  là trực tâm tam giác  Ta cũng có 


	
0,25

	
	Theo công thức trung tuyến thì 

 

và .


Suy ra . 
	
0,25

  
0,25


0,25

	
	

Xét phương tích từ  đến  


 nên 



trong đó  là bán kính của  Tương tự thì  
	

0,5

	
	Do đó


	
0,5

	
	

Từ đây suy ra  nên  được chứng minh, bài toán được giải quyết.
	
0,25

	4
(4 điểm)

	

Gọi  là ước nguyên tố nhỏ nhất của . 



Khi đó,  và  là công bội của cấp số nhân .

Khi đó  .




*) Nếu  thì  và theo hai giả thiết trên ta thấy số  với  thỏa yêu cầu bài toán.



*) Nếu  thì , suy ra  vô lý.



Vậy    với ,   là số nguyên tố.

	0,5

0,5


   0,5+0,5

0,5+0,5

0,5+0,5



	5
(4 điểm)
	   Giả sử ứng với mỗi học sinh mang theo tờ 100000 đồng, ta kí hiệu số 0; còn ứng với mỗi học sinh mang theo tờ 200000 đồng, ta kí hiệu số 1. 


   Như vậy mỗi cách xếp hàng ứng với một chuỗi nhị phân gồm  số 0 và  số 1. 




  Ta thấy một cách xếp không thỏa mãn ứng với một chuỗi nhị phân gồm  số 0,  số 1; trong đó tồn tại một vị trí thứ  tính từ đầu hàng sao cho vị trí đó điền số 1; còn ở  vị trí đầu tiên số các số 0 và số các số 1 là bằng nhau. Ta gọi một chuỗi như vậy là chuỗi “xấu”.






   Kí hiệu  là tập hợp các chuỗi “xấu” như trên và  là tập hợp tất cả các chuỗi nhị phân có  số 0,  số 1. Ta xây dựng song ánh từ  vào  như sau:


  + Với mỗi chuỗi “xấu” thuộc A, ta thêm số 0 vào đầu chuỗi. Khi đó  vị trí đầu có số số 0 và số số 1 như nhau; tiếp theo tại  vị trí đầu đó, ta đổi số 0 thành số 1 và ngược lại; sau cùng ta xóa số 1 ở đầu hàng đi. 


  Như vậy ta được một chuỗi mới có  số 0,  số 1 (chuỗi trong B).






  + Với mỗi chuỗi thuộc B, thêm số 1 vào đầu hàng ta thu được một chuỗi có  số 0,  số 1; dễ thấy  và do số 1 đứng đầu hàng nên tồn tại một vị trí thứ  sao cho trong  số đầu tiên của chuỗi mới thì số số 0 bằng số số 1. Lại thực hiện hoán đổi số 0 thành số 1 và ngược lại ở  vị trí đầu tiên trong hàng, sau đó xóa đi số 0 ở đầu hàng. 





   Lúc này ta thu được một chuỗi có  số 0,  số 1 mà ở  vị trí đầu có  số 1 và  số 0. Đây chắc chắn là một chuỗi xấu.

Do đó: . Quay lại bài toán với chú ý là các bạn cùng cầm một loại tờ tiền có thể hoán đổi vị trí cho nhau; ta có số cách xếp hàng thỏa mãn là :

.
	

0,5

0,5








0,5



0,5

0,5




0,5

0,5


0,5




---- Hết----
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